
Bài 10. Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí 

Câu 1: Các công việc quản lý nào có trong thực tế hiện nay? 

A.​ Quản lý nhân viên 

B.​ Quản lý tài chính 

C.​ Quản lý thiết bị 

D.​ Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 2: Để quản lý kết quả học tập, em phải quản lý điểm của từng môn học theo? 

A.​ Điểm đánh giá thường xuyên 

B.​ Điểm đánh giá giữa kì 

C.​ Điểm đánh giá cuối kì  

D.​ Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 3: Việc ghi chép điểm có thể sai sót, nhầm lẫn vì vậy có thể phải? 

A.​ Xóa một dữ liệu điểm 

B.​ Sửa một dữ liệu điểm 

C.​ Cả hai đáp án trên đều đúng 

D.​ Cả hai đáp án trên đều sai 

Câu 4: Hãy cho biết, theo lịch sử phát triển, máy tính thay đổi như thế nào về kích 

thước? 

A.​ Từ rất lớn cho đến nhỏ  

B.​ Từ rất nhỏ cho đến nhỏ và rất lớn 

C.​ Cả hai đáp án trên đều đúng 

●​ Cả hai đáp án trên đều sai 

Câu 5: Việc nào được gọi là cập nhật dữ liệu? 

A.​ Thêm dữ liệu 

B.​ Xóa dữ liệu 

C.​ Chỉnh sửa dữ liệu 

D.​ Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 6: Việc ghi chép dữ liệu dùng để? 

A.​ Lưu trữ dữ liệu 



B.​ Khai thác dữ liệu 

C.​ Truy xuất dữ liệu 

D.​ Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 7: Việc ghi chép điểm các môn học nhằm? 

A.​ Lưu trữ 

B.​ Lập danh dách học sinh có điểm từ cao xuống thấp 

C.​ Tìm kiếm và lập danh học học sinh có điểm học kì cao 

D.​ Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 8: Truy xuất dữ liệu là? 

A.​ Tìm kiếm dữ liệu 

B.​ Sắp xếp dữ liệu 

C.​ Lọc ra dữ liệu 

D.​ Không thân thiện với môi trường 

Câu 9: Khai thác thông tin từ những dữ liệu đã có là? 

A.​ Tính toán dữ liệu 

B.​ Phân tích dữ liệu 

C.​ Thống kê dữ liệu 

D.​ Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 10: Ở bệnh viện cần phải lưu trữ và khai thác dữ liệu nào dưới đây? 

A.​ Các bệnh nhân đến khám chữa bệnh 

B.​ Các loại thuốc 

C.​ Các vật tư y tế được mua 

D.​ Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 11: Ở ngân hàng cần phải lưu trữ và khai thác dữ liệu nào dưới đây? 

A.​ Khách hàng 

B.​ Lượng tiền gửi vào rút ra hàng ngày 

C.​ Số khách hàng đến mở tài khoản 

D.​ Cả ba đáp án trên đều đúng 



Câu 12: Ở các trung tâm dự báo thời tiết cần phải lưu trữ và khai thác dữ liệu nào dưới 

đây? 

A.​ Những thay đổi nhiệt độ 

B.​ Những thay đổi độ ẩm  

C.​ Những thay đổi hướng và cường độ gió 

D.​ Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 13: Việc nhập dữ liệu thủ công tại các siêu thị lớn sẽ? 

A.​ Mất nhiều thời gian cho mỗi đơn hàng 

B.​ Tắc nghẽ các quầy thanh toán 

C.​ Làm giảm năng suất bán hàng 

D.​ Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 14: Để khắc phục tình trạng tắc nghẽn tại các quầy thanh toán do nhập dữ liệu thủ 

công thì người ra đã? 

A.​ Tạo ra các mã vạch mang thông tin về mặt hàng dán trên bao bì 

B.​ Thực hiện thanh doán qua đầu đọc mã vạch 

C.​ Dữ liệu về hàng hóa và doanh thu được lưu trữ tự động 

D.​ Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 15: Dựa trên các thông tin hàng hóa và doanh thu được thống kê tổng hợp thì máy 

tính sẽ? 

A.​ Giúp lập báo cáo doanh thu 

B.​ Thống kê, tổng hợp, phân tích để cải thiện hoạt động kinh doanh 

C.​ Thống kê, tổng hợp, phân tích để bảo tồn kho, lượng hàng trên quầy 

D.​ Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 16: Các công tư điện tử có tiện ích gì? 

A.​ Nhân viện điện không cần phải ghi số thủ công hàng ngày rồi nhập vào máy tính 

B.​ Giảm công sức làm hóa đơn tiền điện 

C.​ Quản lí kĩ thuật qua phân tích dữ liệu từ các công tơ điện gửi về 

D.​ Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 17: Mục đích chính của quản lý thông tin là? 



A.​ Xử lý thông tin để đưa ra các quyết định 

B.​ Thu thập thông tin 

C.​ Lữu trữ dữ liệu​

Đáp án khác 

Câu 18: Việc thu nhập dữ liệu có tác dụng? 

A.​ Giảm bớt công sức thu nhập 

B.​ Cung cấp một khối lượng dữ liệu lớn 

C.​ Nâng cao hiệu quả của việc ra các quyết định cần thiết 

D.​ Tất cả đều đúng 

Câu 19: Hoạt động quản lí kết quả học tập, như em biết, phải quản lí điểm của từng môn 

học bao gồm điểm đánh giá (ĐĐG) thường xuyên, ĐĐG giữa kì, ĐĐG cuối kì,...cần lưu 

trữ những dữ liệu gì? 

A.​ Tên 

B.​ Điểm đánh giá giữa kì 

C.​ Điểm đánh giá cuối kì 

D.​ Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 20: Cập nhật dữ liệu là? 

A.​ Thay đổi dữ liệu trong các bảng 

B.​ Gồm thêm bảng ghi mới, chỉnh sửa, xóa bản gh 

C.​ Cả hai đáp án trên đều đúng 

D.​ Cả hai đáp án trên đều sai 

Câu 21: Khi nào em cần quản lý dữ liệu? 

A.​ Quản lý danh sách mượn trả sách 

B.​ Quản lý danh sách học sinh nhà trường 

C.​ Quản lý cơ sở vật chất 

D.​ Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 22: Tại các trạm bán xăng, việc thu thập dữ liệu về lượng xăng bán và doanh thu 

được thực hiện như thế nào?? 

A.​ Xác nhận số lương xăng ban đầu 



B.​ Cập nhật lương xăng bán mỗi ngày 

C.​ Tinh số tiền thu được trong mỗi ngày 

D.​ Cả ba đáp án trên đều đúng 
 


